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QUY TRÌNH NỘI BỘ 
QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH, CẤP CƠ SỞ

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Thông báo        /TB-SKHCN ngày     tháng    năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)
	TT
	Trình tự
	Đơn vị 
thực hiện
	Đơn vị 

phối hợp
	Thời gian
	Kết quả
	Biểu mẫu/

Ghi chú

	1
	Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ 
	
	
	
	
	

	1.1
	Thông báo kết quả kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở

	Phòng Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo
	
	Trong thời hạn 07 ngày kế từ khi kết thúc phiên họp hội đồng
	Thông báo của Sở KH&CN
	Mẫu IV.12-TBKQHĐ tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN

	1.2
	Hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn; báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến kết luận của Hội đồng tuyển chọn 
	Tổ chức chủ trì; chủ nhiệm nhiệm vụ
	
	Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả tuyển chọn
	Báo cáo hoàn thiện hồ sơ tuyển chọn (kèm theo Thuyết minh và tài liệu quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN
	Mẫu IV.13-BCGT.TC tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN 

	1.3
	Rà soát, thẩm định thuyết minh nhiệm vụ đã chỉnh sửa, hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn
	Phòng Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo
	Tổ chức chủ trì; chủ nhiệm nhiệm vụ
	Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức chủ trì nộp
	Xác nhận của Hội đồng tuyển chọn (tại Báo cáo hoàn thiện hồ sơ tuyển chọn)
	Mẫu IV.13-BCGT.TC tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN

	2
	Tổ chức thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	2.1
	Gửi danh sách thành viên tham gia Tổ thẩm định để Văn phòng Sở tham mưu ban hành Quyết định thành lập Tổ thẩm định

	Phòng Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo
	Văn phòng Sở
	Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày xác nhận hồ sơ thuyết minh đã chỉnh sửa, hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn
	Quyết định thành lập Tổ thẩm định kinh phí
	

	2.2
	Tổ chức thẩm định kinh phí; hoàn thiện biên bản thẩm định kinh phí; báo cáo kết quả thẩm định kinh phí. 


	Văn phòng Sở
	Phòng Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo
	Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ký Quyết định thành lập Tổ thẩm định
	Biên bản thẩm định kinh phí; báo cáo kết quả của Tổ thẩm định
	Mẫu IV.16-BB.TĐĐT/ĐA đối với đề tài khoa học và công nghệ, đề án khoa học; Mẫu IV.17-BB.TĐDA đối với dự án khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN

	2.3
	Hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ theo kết luận của Tổ thẩm định kinh phí và báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Tổ thẩm định kinh phí 
	Tổ chức chủ trì; chủ nhiệm nhiệm vụ
	Văn phòng Sở
	Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định kinh phí
	Báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Tổ thẩm định kinh phí
	Mẫu IV.18-BCGT tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN

	2.4
	Rà soát hồ sơ nhiệm vụ đã chỉnh sửa, hoàn thiện theo kết luận của Tổ thẩm định kinh phí và báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Tổ thẩm định kinh phí, trình Tổ thẩm định xác nhận
	Thư ký Tổ thẩm định
	Tổ chức chủ trì; chủ nhiệm nhiệm vụ
	Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
	Xác nhận của Tổ thẩm định (tại Báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Tổ thẩm định kinh phí)
	Mẫu IV.18-BCGT tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN

	2.5
	Dự thảo Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ (theo đề nghị của Trưởng phòng QLKH&ĐMST và Chánh Văn phòng Sở)
	Phòng Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo
	Văn phòng Sở
	Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ
	Quyết định
	Mẫu IV.19-QĐ.KQTC tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;


	3
	Ký kết Hợp đồng, thanh lý Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	3.1
	Xây dựng Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, trình Lãnh đạo Sở ký
	Văn phòng Sở
	Phòng Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo (có trách nhiệm đưa ra sản phẩm nhiệm vụ KH&CN theo hợp đồng)
	Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ
	Hợp đồng
	Mẫu hợp đồng thực hiện nhiệm vụ tại Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN 


	3.2
	Xây dựng Biên bản thanh lý Hợp đồng
	Văn phòng Sở
	Phòng Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo (có trách nhiệm đưa ra sản phẩm nhiệm vụ KH&CN theo hợp đồng)
	
	Biên bản
	Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ tại Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN 


	4
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	
	
	
	
	

	4.1
	Chuyển tạm ứng kinh phí đợt 1 của nhiệm vụ (chỉ chuyển ứng kinh phí đợt 1 sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt (nếu có))
	Văn phòng Sở
	Tổ chức chủ trì; chủ nhiệm nhiệm vụ
	Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ
	
	

	4.2
	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo (Theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng QLKH&ĐMST) 
	Văn phòng Sở
	Phòng Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo
	
	
	

	5
	Thanh toán kinh phí họp Hội đồng tư vấn
	Văn phòng Sở
	Phòng Quản lý khoa học và Đổi mới sáng tạo
	Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thanh toán
	
	Thời gian ký chứng từ: từ 1 ngày - 2 ngày.




